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Câu 1: Thế nào là dòng điện xoay chiều? Nêu nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều trong máy phát điện xoay chiều?  Cho các ví dụ thể hiện bốn tác dụng của dòng điện xoay chiều?
Dòng điện xoay chiều là dòng điện luân phiên đổi chiều.
Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều trong máy phát điện xoay chiều:
- Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín.
- Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm.
Các ví dụ thể hiện tác dụng của dòng điện xoay chiều:
- Dòng điện xoay chiều làm đèn huỳnh quang sáng (tác dụng quang)
- Dòng điện xoay chiều làm bàn ủi nóng (tác dụng nhiệt)
- Dòng điện xoay chiều qua nam châm điện làm nam châm hút sắt ( tác dụng từ)
- Dòng điện xoay chiều 220 V nguy hiểm đến tính mạng (tác dụng sinh lí)
Câu 2: Nêu hai bộ phận chính của máy phát điện xoay chiều? Bộ phận nào của máy được gọi là Rôto? Để đo cường độ dòng điện xoay chiều em dùng dụng cụ nào?
Hai bộ phận chính của máy phát điện xoay chiều là: 
- Nam châm để tạo ra từ trường
- Cuộn dây dẫn kín để tạo ra dòng điện cảm ứng xoay chiều
Rô to là bộ phận quay.
Để đo cường độ dòng điện xoay chiều em dùng Ampe kế có kí hiệu AC hoặc dấu “~”
Câu 3: 
Khi tải điện đi xa, biện pháp nào được dùng chủ yếu để giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện?
Để có thể dùng nguồn điện xoay chiều 240V thắp sáng bình thường một bóng đèn sợi đốt 12V.
a. Ta cần phải sử dụng máy biến thế loại nào? 
b. Biết cuộn sơ cấp của máy biến thế có 100 vòng dây. Tính số vòng dây cuộn thứ cấp.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Câu 4: 
Máy biến thế có vai trò thế nào trong việc truyền tải điện năng của dòng điện xoay chiều đi xa?
Mắc hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biếu thế vào hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp cũng xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều 1100V.
a. Máy biến thế trên loại gì?
b. Máy biến thế có thể giảm hao phí điện năng khi tải điện đi xa bao nhiêu lần? Giải thích.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Câu 5: 
Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? Vẽ hình minh họa. Chú thích góc tới, góc khúc xạ.
Một tia sáng truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường (1) và (2) như hình, trong đó có một môi trường là không khí. Hỏi môi trường nào là không khí: (1) hay (2)1
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Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.
Hình minh họa:
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 i: là góc tới.
r: là góc khúc xạ
Môi trường (2) là không khí vì có góc lệch so với pháp tuyến lớn hơn.
Câu 6: 
Nêu mối liên hệ giữa tia khúc xạ và tia tới trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:
- Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào?
- Khi tia tới không vuông góc với mặt phân cách và truyền từ không khí sang nước, so sánh góc tới và góc khúc xạ. Vẽ hình minh họa.
Mối liên hệ giữa tia khúc xạ và tia tới trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:
- Tia khúc xạ nằm trong mắt phẳng tới
- Khi tia tới không vuông góc với mặt phân cách và truyền từ không khí sang nước, góc tới lớn hơn góc khúc xạ
Câu 7: 
Mắt là một giác quan giúp ta nhìn thấy được các vật trước mắt. Về phương diện quang học, mắt gồm hai bộ phận quan trọng nào? Hai bộ phận này có tác dụng gì?
Hai bộ phận quan trọng của mắt là thể thủy tinh và màng lưới.
Tác dụng:
- Thể thủy tinh đóng vai trò như một thấu kính hội tụ.
- Màng lưới là nơi ảnh hiện rõ nét khi nhìn rõ vật.
Câu 8: 
Trong lớp em có rất nhiều bạn bị cận thị, các bạn này chỉ nhìn rõ được các vật ở đâu và không nhìn rõ được các vật ở đâu? Để khắc phục tật cận thị, mắt phải đeo thấu kính thuộc loại nào?
Mắt cận chỉ nhìn rõ được các vật ở gần, không nhìn rõ được các vật ở xa. 
Để khắc phục tật cận thị, mắt phải đeo thấu kính phân kỳ.
Câu 9: 
Khi thực hành quan sát những sinh vật nhỏ, em thường dùng kính lúp, kính lúp là gì? Ảnh của vật quan sát qua kính lúp có đặc điểm gì?
Để quan sát vật qua kính lúp ta phải đặt vật trong khoảng nào trước kính? 
Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. Ảnh của vật quan sát qua kính là ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.
Để quan sát vật qua kính lúp ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính. 
Câu 10: Dựng ảnh của vật AB qua Thấu kính
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BÀI TẬP
Câu 1: Vật AB đặt vuông góc với một trục chính của Thấu kính hội tụ có tiêu cự 4 cm, vật cách thấu kính 6 cm.
a. Dựng ảnh A’B’ đúng tỉ lệ và nêu đặc điểm của ảnh? 
b. Dùng phép tính hình học, em hãy xác định vị trí ảnh?
c. Khi ảnh cao gấp 5 lần vật thì ảnh cách vật một khoảng bằng bao nhiêu?
Câu 2: Vật AB đặt vuông góc với một trục chính của TKHT có tiêu cự 8cm, vật cách thấu kính 12 cm.
a. Dựng ảnh A’B’ đúng tỉ lệ.
b. Xác định vị trí ảnh ?
c. Tính độ cao ảnh. Biết vật cao 1m.
Câu 3: Vật AB đặt vuông góc với một trục chính của Thấu kính hội tụ có tiêu cự 3cm, vật cách thấu kính 5 cm.
a. Dựng ảnh A’B’ đúng tỉ lệ và nêu đặc điểm của ảnh?  
b. Dùng phép tính hình học, em hãy xác định ảnh cao gấp mấy lần vật?
c. Để ảnh cao bằng vật thì ta phải dịch chuyển vật AB ra xa hay lại gần thấu kính? Một khoảng bằng bao nhiêu?
Câu 4: Vật AB cao 1m đặt vuông góc với một trục chính của TKHT có tiêu cự 4cm, vật cách thấu kính 6 cm.
a. Dựng ảnh A’B’ đúng tỉ lệ.
b. Nêu đặc điểm của ảnh. Tính chiều cao ảnh?
a. Nếu dịch chuyển vật AB ra xa thấu kính thêm 2 cm thì chiều cao của ảnh thay đổi như thế nào? 
Câu 5: Một máy biến thế có số vòng dây cuộn dây sơ cấp là 1200 vòng. Cho biết khi hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp là 20 V, hiệu điện thế ở cuộn sơ cấp là 240 V.
a. Máy biến thế trên là máy tăng hay hạ thế? Tại sao
b. Tính số vòng dây cuộn dây thứ cấp?
Câu 6: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 400 vòng, cuộn thứ cấp là 2000 vòng. Máy biến thế được mắc vào nguồn điện 500V. 
a. Biến thế loại gì? Giải thích.
b. Tính hiệu điện thế hai đầu cuộn dây còn lại của máy biến thế?
c. Nếu dùng máy biến thế này để truyền tải điện năng đi xa thì điện năng hao phí tăng hay giảm? Bao nhiêu lần? Giải thích.
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